
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I. Xã Trung du

1. Xã nhóm A 600 420 290 450 320 250

2. Xã nhóm B 500 350 250 380 240 190

II Xã Miền núi

1. Xã nhóm A 550 390 270 410 290 230

2. Xã nhóm B 450 320 220 340 210 180

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

I. Xã Trung du

1. Xã nhóm A 480 340 230 360 260 200

2. Xã nhóm B 400 280 200 310 200 150

II Xã Miền núi

1. Xã nhóm A 440 310 220 330 230 190

2. Xã nhóm B 360 230 180 270 170 140

+ Xã nhóm A: Lương Phong; Đức Thắng, Ngọc Sơn, Danh Thắng; Hùng Sơn, Hoàng An

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

BẢNG 5 - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI  NÔNG 

THÔN 

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

Loại xã,nhóm 

xã
TT

Khu Vực 2Khu Vực 1

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN 

+ Xã nhóm B: Châu Minh, Mai Đình, Xuân Cẩm, Quang Minh, Hương Lâm.

- Xã Trung du :

+ Xã nhóm B: Thường Thắng, Thái Sơn, Thanh Vân, Hòa Sơn, Hoàng Thanh, Đồng Tân, 

Hoàng Vân.

+ Xã nhóm A: Đông Lỗ, Đoan Bái, Bắc Lý, Hoàng Lương, Đại Thành, Hợp Thịnh, Mai 

Trung;

TT
Loại xã,nhóm 

xã

Khu Vực 1 Khu Vực 2

Phân loại nhóm xã như sau:

- Xã miền núi :


